
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: THỎ NGỌC (19-24 THÁNG) 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
02/12/2024 

THỨ BA 
03/12/2024 

THỨ TƯ 
4/12/2024 

THỨ NĂM 
5/12/2024 

THỨ SÁU 
6/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Tập trẻ tự cất balo và dép vào đúng tủ của mình. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Động tác 1: Thổi lông chim    

- Động tác 2: Chim vẫy cánh 

- Động tác 3: Chim mổ thóc 

- Động tác 4: Chim bay 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: “Bò 

chui qua cổng” 

- ND2: Kỹ năng: Dạy 

trẻ lên xuống cầu 

thang” 

- ND1: NBTN: “Quả 

cam” 

- ND2: Nghe hát:” Chiếc 

khăn tay, phân biệt âm 

thanh to-nhỏ của hai 

nhạc cụ” 

- ND1: HĐVĐV: “Bé 

lật trang sách” 

- ND2: Kỹ năng: Nhận 

biết hành động nguy 

hiểm” 

- ND1: Kể 

chuyện:”Cả nhà 

ăn dưa hấu” 

- ND2: Tạo hình: 

“Nặn viên bi” 

- ND1: NBPB: 

“Màu vàng” 

- ND2: Kỹ năng: 

“Bóc vỏ trứng” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

* Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Tắm cho búp bê, Thoa phấn, Quàng khăn cho em, Đắp mền cho em, Đeo yếm cho em, Gọi điện thoại,…. 

Kỹ năng: Trẻ biết xử lý các tình huống chơi quen thuộc, chủ động tiên hành trò chơi, Trẻ biết chơi những tình huống 

chơi tưởng tượng do cô gợi ý, Trẻ biết thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ. 

Biện pháp: Cô làm mẫu, Cô gợi ý, Cô chơi cùng trẻ, Trò chuyện, xem  tranh  ảnh, Tạo tình huống giả  bộ,  dùng lời gợi 

ý về  nội dung  chơi 

Đồ dùng đồ chơi: thau, khăn, xà bông, phấn thơm, giường, gối, điện thoại…  

* Hoạt động với đồ vật: Chơi đa dạng về đề tài: Tháo lắp ṿòng, khối gỗ, xếp cạnh, xếp chồng, xâu các con giống, xâu vòng 



hoa, xâu hạt xen kẽ, gắn quả lên cây, bỏ vào lấy ra, lồng hộp, so hình, chọn hình bỏ đúng hộp,,... 

Mục tiêu: Trẻ biết xếp hình theo đề tài đã học. Hứng thú với việc làm ra các mô hình  

Kỹ năng: Khoe với bạn về mô hình đang làm (hoặc làm xong), tham gia vào trò chơi của bạn. Tự chơi ở mức hoàn toàn 

chủ động, ở mức “chủ động nhưng “có sự gợi ý hỗ trợ của GV 

Chuẩn bị: Khối gỗ các loại, các khối mút các loại, ác con thú nhỏ, cây cỏ. Các hình mẫu đa dạng, nhiều chi tiết hơn. 

Chậu hoa, cây xanh, lõi chỉ, các loại xe, cầu tuột. Hình người, xe. Mút, Hộp mica, chai sữa, chậu hoa, cây, hàng rào, thú nhựa. 

Biện pháp: Tạo tình huống, dùng lời gợi ý về kỹ năng chơi. Bổ sung đồ chơi gợi ý trẻ sử dụng làm vật thay thế  

* Góc kể chuyện: Xem sách, xem tranh ảnh các loại. Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên mô hình.... 

* Góc âm nhạc: Bé lắc lư nhún nhảy theo nhạc, làm quen với các nhạc cụ khác nhau... 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc NBPB: Chọn hình bỏ vào đúng hộp, Nặn quả, con giun, Lô tô, Ghép hình, Gắn quả lên cây, Vật chìm, vật nổi, Xâu vòng 

hoa, xâu quả, Xâu hạt vuông, tròn, Xâu hạt xen kẽ màu, Lắp ráp vuông tròn, to nhỏ, May áo, Nặn quả, Bé làm họa sĩ.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh các đồ dùng đồ chơi, con vật, gia dình, các loại quả… 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, vẽ các nét đơn giản, làm quen với giấy và hồ dán, nặn quả, 

nặn con giun,.... 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Tìm bạn, Đàn ong, Lá và gió, Coi chừng sói ác, Cò bắt cá, Chim bay - Cò  bay, Ô tô và chim sẻ, Xe 

về bến, Ai đi khéo, Cáo và Thỏ, Bóng tròn to  

- Chơi tự do: Cầu tuột, đá banh, trò chơi liên hoàn, xe chòi chân... 

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông, Úp lá khoai, Sên sển sền sên, Bọ dừa 

- Trò chơi có luật: Thỏ đi ăn cỏ, Ô tô và chim sẻ, Coi chừng sói ác, Cáo và thỏ…. 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 



VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Cô khuyến khích trẻ tự múc ăn, múc ăn không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Cô khuyến khích trẻ uống nước nhiều. 

- Cô hướng dẫn trẻ cất gối vào tủ sau khi ngủ dậy. 

- Tập cho trẻ biết kêu cô khi muốn đi vệ sinh. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ xem tranh ảnh các 

loại 

 

- Chơi tự do với trò 

chơi liên hoàn 

- Nghe tiếng kêu các con vật 

 

- Cô và trẻ chơi giả 

tiếng kêu các con cật 

nuôi trong nhà. 

- Chơi các trò chơi 

phát triển sự khéo léo 

của bàn tay. 

 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (9/12/2024 – 13/12/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
9/12/2024 

THỨ BA 
10/12/2024 

THỨ TƯ 
11/12/2024 

THỨ NĂM 
12/12/2024 

THỨ SÁU 
13/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Tập trẻ tự cất balo và dép vào đúng tủ của mình. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Động tác 1: Thổi lông chim    

- Động tác 2: Chim vẫy cánh 

- Động tác 3: Chim mổ thóc 

- Động tác 4: Chim bay 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: 

“Ném trúng đích” 

- ND2: Kỹ năng: “ Dạy 

trẻ lên xuống cầu 

thang” 

- ND1: NBTN: “Quả 

dưa hấu” 

- ND2: VĐTN:” Bóng 

tròn to” 

- ND1: HĐVĐV: “Xếp 

nhà cao tầng” 

- ND2: Kỹ năng: 

“Nhận biết hành động 

nguy hiểm” 

- ND1: Thơ:”Quả 

thị” 

- ND2: Tạo hình: 

“Vẽ đường đi” 

- ND1: NBPB: 

“Màu xanh lá-

Màu đỏ” 

- ND2: Kỹ năng: 

“Bóc vỏ trứng” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

  * Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Tắm cho búp bê, Thoa phấn, Quàng khăn cho em, Đắp mền cho em, Đeo yếm cho em, Gọi điện thoại,…. 



Kỹ năng: Trẻ biết xử lý các tình huống chơi quen thuộc, chủ động tiên hành trò chơi, Trẻ biết chơi những tình huống 

chơi tưởng tượng do cô gợi ý, Trẻ biết thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ. 

Biện pháp: Cô làm mẫu, Cô gợi ý, Cô chơi cùng trẻ, Trò chuyện, xem  tranh  ảnh, Tạo tình huống giả  bộ,  dùng lời gợi 

ý về  nội dung  chơi 

Đồ dùng đồ chơi: thau, khăn, xà bông, phấn thơm, giường, gối, điện thoại…  

* Hoạt động với đồ vật: Chơi đa dạng về đề tài: Tháo lắp ṿòng, khối gỗ, xếp cạnh, xếp chồng, xâu các con giống, xâu vòng 

hoa, xâu hạt xen kẽ, gắn quả lên cây, bỏ vào lấy ra, lồng hộp, so hình, chọn hình bỏ đúng hộp,,... 

Mục tiêu: Trẻ biết xếp hình theo đề tài đã học. Hứng thú với việc làm ra các mô hình  

Kỹ năng: Khoe với bạn về mô hình đang làm (hoặc làm xong), tham gia vào trò chơi của bạn. Tự chơi ở mức hoàn toàn 

chủ động, ở mức “chủ động nhưng “có sự gợi ý hỗ trợ của GV 

Chuẩn bị: Khối gỗ các loại, các khối mút các loại, ác con thú nhỏ, cây cỏ. Các hình mẫu đa dạng, nhiều chi tiết hơn. 

Chậu hoa, cây xanh, lõi chỉ, các loại xe, cầu tuột. Hình người, xe. Mút, Hộp mica, chai sữa, chậu hoa, cây, hàng rào, thú nhựa. 

Biện pháp: Tạo tình huống, dùng lời gợi ý về kỹ năng chơi. Bổ sung đồ chơi gợi ý trẻ sử dụng làm vật thay thế  

* Góc kể chuyện: Xem sách, xem tranh ảnh các loại. Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên mô hình.... 

* Góc âm nhạc: Bé lắc lư nhún nhảy theo nhạc, làm quen với các nhạc cụ khác nhau... 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc NBPB: Chọn hình bỏ vào đúng hộp, Nặn quả, con giun, Lô tô, Ghép hình, Gắn quả lên cây, Vật chìm, vật nổi, Xâu vòng 

hoa, xâu quả, Xâu hạt vuông, tròn, Xâu hạt xen kẽ màu, Lắp ráp vuông tròn, to nhỏ, May áo, Nặn quả, Bé làm họa sĩ.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh các đồ dùng đồ chơi, con vật, gia dình, các loại quả… 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, vẽ các nét đơn giản, làm quen với giấy và hồ dán, nặn quả, 

nặn con giun,.... 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Tìm bạn, Đàn ong, Lá và gió, Coi chừng sói ác, Cò bắt cá, Chim bay - Cò  bay, Ô tô và chim sẻ, Xe 

về bến, Ai đi khéo, Cáo và Thỏ, Bóng tròn to  

- Chơi tự do: Cầu tuột, đá banh, trò chơi liên hoàn, xe chòi chân... 

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông, Úp lá khoai, Sên sển sền sên, Bọ dừa 

- Trò chơi có luật: Thỏ đi ăn cỏ, Ô tô và chim sẻ, Coi chừng sói ác, Cáo và thỏ…. 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Cô khuyến khích trẻ tự múc ăn, múc ăn không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Cô khuyến khích trẻ uống nước nhiều. 

- Cô hướng dẫn trẻ cất gối vào tủ sau khi ngủ dậy. 

- Tập cho trẻ biết kêu cô khi muốn đi vệ sinh. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi tự do tại góc 

chơi 

 

- Chơi tự do với trò 

chơi liên hoàn, xe chòi 

chân 

- Xem giới thiệu các loại trái  

cây. 

 

- Cô và trẻ chơi với các 

khối mút bitis 

- Chơi thả hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
16/12/2024 

THỨ BA 
17/12/2024 

THỨ TƯ 
18/12/2024 

THỨ NĂM 
19/12/2024 

THỨ SÁU 
20/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Tập trẻ tự cất balo và dép vào đúng tủ của mình. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Động tác 1: Thổi lông chim    

- Động tác 2: Chim vẫy cánh 

- Động tác 3: Chim mổ thóc 

- Động tác 4: Chim bay 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: 

“Tung bóng bằng hai 

tay” 

- ND2: Kỹ năng an 

toàn về điện 

- ND1: NBTN: “Quả 

đu đủ” 

- ND2: VĐTN:” Cùng 

múa vui” 

- ND1: HĐVĐV: “Bé 

chơi với chai” 

- ND2: Kỹ năng:”Tập 

rót nước vào phễu” 

- ND1: Kể 

chuyện:’Xếp nhà 

cho búp bê” 

- ND2: Tạo hình: 

“Nặn quả cam” 

- ND1: NBPB: 

“Màu vàng – 

màu xanh lá” 

- ND2: Kỹ năng: 

“Xếp ly vào khay” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

  * Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Tắm cho búp bê, Thoa phấn, Quàng khăn cho em, Đắp mền cho em, Đeo yếm cho em, Gọi điện thoại,…. 

Kỹ năng: Trẻ biết xử lý các tình huống chơi quen thuộc, chủ động tiên hành trò chơi, Trẻ biết chơi những tình huống 

chơi tưởng tượng do cô gợi ý, Trẻ biết thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ. 

Biện pháp: Cô làm mẫu, Cô gợi ý, Cô chơi cùng trẻ, Trò chuyện, xem  tranh  ảnh, Tạo tình huống giả  bộ,  dùng lời gợi 

ý về  nội dung  chơi 

Đồ dùng đồ chơi: thau, khăn, xà bông, phấn thơm, giường, gối, điện thoại…  

* Hoạt động với đồ vật: Chơi đa dạng về đề tài: Tháo lắp ṿòng, khối gỗ, xếp cạnh, xếp chồng, xâu các con giống, xâu vòng 

hoa, xâu hạt xen kẽ, gắn quả lên cây, bỏ vào lấy ra, lồng hộp, so hình, chọn hình bỏ đúng hộp,,... 

Mục tiêu: Trẻ biết xếp hình theo đề tài đã học. Hứng thú với việc làm ra các mô hình  

Kỹ năng: Khoe với bạn về mô hình đang làm (hoặc làm xong), tham gia vào trò chơi của bạn. Tự chơi ở mức hoàn toàn 



chủ động, ở mức “chủ động nhưng “có sự gợi ý hỗ trợ của GV 

Chuẩn bị: Khối gỗ các loại, các khối mút các loại, ác con thú nhỏ, cây cỏ. Các hình mẫu đa dạng, nhiều chi tiết hơn. 

Chậu hoa, cây xanh, lõi chỉ, các loại xe, cầu tuột. Hình người, xe. Mút, Hộp mica, chai sữa, chậu hoa, cây, hàng rào, thú nhựa. 

Biện pháp: Tạo tình huống, dùng lời gợi ý về kỹ năng chơi. Bổ sung đồ chơi gợi ý trẻ sử dụng làm vật thay thế  

* Góc kể chuyện: Xem sách, xem tranh ảnh các loại. Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên mô hình.... 

* Góc âm nhạc: Bé lắc lư nhún nhảy theo nhạc, làm quen với các nhạc cụ khác nhau... 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc NBPB: Chọn hình bỏ vào đúng hộp, Nặn quả, con giun, Lô tô, Ghép hình, Gắn quả lên cây, Vật chìm, vật nổi, Xâu vòng 

hoa, xâu quả, Xâu hạt vuông, tròn, Xâu hạt xen kẽ màu, Lắp ráp vuông tròn, to nhỏ, May áo, Nặn quả, Bé làm họa sĩ.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh các đồ dùng đồ chơi, con vật, gia dình, các loại quả… 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, vẽ các nét đơn giản, làm quen với giấy và hồ dán, nặn quả, 

nặn con giun,.... 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Tìm bạn, Đàn ong, Lá và gió, Coi chừng sói ác, Cò bắt cá, Chim bay - Cò  bay, Ô tô và chim sẻ, Xe 

về bến, Ai đi khéo, Cáo và Thỏ, Bóng tròn to  

- Chơi tự do: Cầu tuột, đá banh, trò chơi liên hoàn, xe chòi chân... 

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông, Úp lá khoai, Sên sển sền sên, Bọ dừa 

- Trò chơi có luật: Thỏ đi ăn cỏ, Ô tô và chim sẻ, Coi chừng sói ác, Cáo và thỏ…. 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Cô khuyến khích trẻ tự múc ăn, múc ăn không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Cô khuyến khích trẻ uống nước nhiều. 

- Cô hướng dẫn trẻ cất gối vào tủ sau khi ngủ dậy. 

- Tập cho trẻ biết kêu cô khi muốn đi vệ sinh. 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ xem tranh ảnh các 

loại trái cây. 

 

- Chơi tự do với trò 

chơi liên hoàn, xe chòi 

chân, cầu tuột. 

- Nghe tiếng kêu các con vật 

sống trong rừng. 

- Chơi các nhạc cụ góc 

âm nhạc. 

- Chơi các trò chơi góc 

vận động tinh. 

 

TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
23/12/2024 

THỨ BA 
24/12/2024 

THỨ TƯ 
25/12/2024 

THỨ NĂM 
26/12/2024 

THỨ SÁU 
27/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Tập trẻ tự cất balo và dép vào đúng tủ của mình. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Động tác 1: Thổi lông chim    

- Động tác 2: Chim vẫy cánh 

- Động tác 3: Chim mổ thóc 

- Động tác 4: Chim bay 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: 

“Tung bóng bằng hai 

tay” 

- ND2: Kỹ năng an 

toàn về điện 

- ND1: NBTN: “Quả 

thơm” 

- ND2: Dạy hát:” Lời 

chào buổi sáng” 

- ND1: HĐVĐV: “Bé 

chơi với giấy” 

- ND2: Kỹ năng:”Tập 

rót nước vào phễu” 

- ND1: Thơ:’Quả 

thị” 

- ND2: Tạo hình: 

“Nặn cánh hoa” 

- ND1: NBPB: 

“Màu xanh 

dương – Màu 

xanh lá” 

- ND2: Kỹ năng: 

“Xếp ly vào khay” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

* Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Tắm cho búp bê, Thoa phấn, Quàng khăn cho em, Đắp mền cho em, Đeo yếm cho em, Gọi điện thoại,…. 

Kỹ năng: Trẻ biết xử lý các tình huống chơi quen thuộc, chủ động tiên hành trò chơi, Trẻ biết chơi những tình huống 

chơi tưởng tượng do cô gợi ý, Trẻ biết thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ. 

Biện pháp: Cô làm mẫu, Cô gợi ý, Cô chơi cùng trẻ, Trò chuyện, xem  tranh  ảnh, Tạo tình huống giả  bộ,  dùng lời gợi 

ý về  nội dung  chơi 



Đồ dùng đồ chơi: thau, khăn, xà bông, phấn thơm, giường, gối, điện thoại…  

* Hoạt động với đồ vật: Chơi đa dạng về đề tài: Tháo lắp ṿòng, khối gỗ, xếp cạnh, xếp chồng, xâu các con giống, xâu vòng 

hoa, xâu hạt xen kẽ, gắn quả lên cây, bỏ vào lấy ra, lồng hộp, so hình, chọn hình bỏ đúng hộp,,... 

Mục tiêu: Trẻ biết xếp hình theo đề tài đã học. Hứng thú với việc làm ra các mô hình  

Kỹ năng: Khoe với bạn về mô hình đang làm (hoặc làm xong), tham gia vào trò chơi của bạn. Tự chơi ở mức hoàn toàn 

chủ động, ở mức “chủ động nhưng “có sự gợi ý hỗ trợ của GV 

Chuẩn bị: Khối gỗ các loại, các khối mút các loại, ác con thú nhỏ, cây cỏ. Các hình mẫu đa dạng, nhiều chi tiết hơn. 

Chậu hoa, cây xanh, lõi chỉ, các loại xe, cầu tuột. Hình người, xe. Mút, Hộp mica, chai sữa, chậu hoa, cây, hàng rào, thú nhựa. 

Biện pháp: Tạo tình huống, dùng lời gợi ý về kỹ năng chơi. Bổ sung đồ chơi gợi ý trẻ sử dụng làm vật thay thế  

* Góc kể chuyện: Xem sách, xem tranh ảnh các loại. Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên mô hình.... 

* Góc âm nhạc: Bé lắc lư nhún nhảy theo nhạc, làm quen với các nhạc cụ khác nhau... 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc NBPB: Chọn hình bỏ vào đúng hộp, Nặn quả, con giun, Lô tô, Ghép hình, Gắn quả lên cây, Vật chìm, vật nổi, Xâu vòng 

hoa, xâu quả, Xâu hạt vuông, tròn, Xâu hạt xen kẽ màu, Lắp ráp vuông tròn, to nhỏ, May áo, Nặn quả, Bé làm họa sĩ.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh các đồ dùng đồ chơi, con vật, gia dình, các loại quả… 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, vẽ các nét đơn giản, làm quen với giấy và hồ dán, nặn quả, 

nặn con giun,.... 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Tìm bạn, Đàn ong, Lá và gió, Coi chừng sói ác, Cò bắt cá, Chim bay - Cò  bay, Ô tô và chim sẻ, Xe 

về bến, Ai đi khéo, Cáo và Thỏ, Bóng tròn to  

- Chơi tự do: Cầu tuột, đá banh, trò chơi liên hoàn, xe chòi chân... 

- Trò chơi dân gian: Tập tầm vông, Úp lá khoai, Sên sển sền sên, Bọ dừa 

- Trò chơi có luật: Thỏ đi ăn cỏ, Ô tô và chim sẻ, Coi chừng sói ác, Cáo và thỏ…. 

Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 



VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Cô khuyến khích trẻ tự múc ăn, múc ăn không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Cô khuyến khích trẻ uống nước nhiều. 

- Cô hướng dẫn trẻ cất gối vào tủ sau khi ngủ dậy. 

- Tập cho trẻ biết kêu cô khi muốn đi vệ sinh. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi kẹp quần áo 

 

- Chơi tự do với trò 

chơi liên hoàn, xe chòi 

chân, cầu tuột. 

- Nghe tiếng kêu các con vật 

trong thế giới động vật. 

- Chơi các nhạc cụ góc 

âm nhạc. 

- Chơi các trò chơi góc 

nhận biết phân biệt. 

 

 

 

 


